	TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS NẬM PUNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
                             Nậm Pung ngày 04 tháng  9 năm 2020


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

MÔN:  LỊCH SỬ 6

Cả năm: 35 tuần (35 tiết).

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

                                                                                         Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

    I. HỌC KÌ I                                                                 

	Tiết

	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học



	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử.
	- Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử


	Hiểu được:

- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.
- Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn Lịch sử.

- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,...).
	- TH Môi trường: các di tích đồ vật của người xưa đều gọi là tư liệu hiện vật. Bước đầu hình thành thái độ đấu tranh chống các hành vi phá hủy hoặc tôn tạo “hiện đại hóa” các di tích lịch sử. 
	1. Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.
2. Mục đích học tập Lịch sử.

3. Phương pháp học tập Lịch sử.
	 - Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.



	2
	Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử.
	-Biết được một số khái niệm và cách tính thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,...


	- Phân biệt được khái niệm thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ

- Hiểu được nguyên tắc của phép làm lịch, hai cách làm lịch, cách ghi và tính thời gian theo công lịch

	
	1. Diễn biến lịch sử theo tiến trình thời gian. (dạy theo mục 1 SGK)

2. Nguyên tắc của phép làm lịch.

(dạy theo nội dung  tài liệu HDTH chuẩn… trang 14)

3. Cách ghi và tính thời gian theo Công lịch.

(Dạy theo nội dung mục 3 trong SGK)

4. Cách ghi và tính thời gian theo Công lịch.

( dạy theo nội dung mục 3 trong SGK)
	- Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.



	3,4,5
	Chủ đề: Xã hội nguyên thủy


	
	
	
	Tích hợp mục 1,2,3 của bài 3 với mục 1,2,3 của bài 8 theo từng cặp, ở từng mục những nội dung nào trùng giữa Việt Nam và thế giới cần tinh giản, nội dung nào riêng của Việt Nam sẽ bổ sung thêm. Có thể cấu trúc thành những mục sau:

1. Con người đã xuất hiện như thế nào?

2. Người tinh khôn sống như thế nào?

3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?

Đời sống người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam
	

	
	Bài 3. Xã hội nguyên thủy


	– Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

– Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á.

– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	– Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.

– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...).

– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.

– Giải thích được vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã.


	- TH Môi trường: Tình hình trái đất cách đây hàng chục triệu năm, khi loài vượn cổ sinh sống và dần dần biến thành người tối cổ. Điều kiện sinh sống của người tối cổ….
	
	

	
	Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta


	 – Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.

– Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người.
	 – Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.

– Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người


	- TH Môi trường: điều kiện tự  nhiên nước ta thời xưa, dấu tích người tối cổ, sự tiến bộ của công cụ tác động đến lao động sản xuất


	
	

	
	Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
	– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.


	– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.

– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun).
	- TH Môi trường: con người biết khai thác tư liệu trong tự nhiên để chế tạo công cụ, đồ dùng cần thiết nhằm nâng cao đời sống. Những di vật di tích về dời sống tinh thần Hòa Bình- Bắc Sơn-Hạ Long.
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	Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông.
	– Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

– Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà.

– Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.
	– Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng.

– Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.

– Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.

– Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng. 

– Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.

– Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc.
	- TH Môi trường: điều kiện tự nhiên của lưu vực những dòng sông lớn, sự tác động của con người, xuất hiện các quốc gia cổ đại.


	1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ bao giờ.

(Mục 2 với mục 3 tích hợp thành 01 mục: )

2. Xã hộicổ đại phương Đông (Nhấn mạnh vào đặc điểm giai cấp xã hội và hình thức nhà nước)
	 - Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

 

	7
	Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây.
	-Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã


	– Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã.

-Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã
	- TH Môi trường: miêu tả điều kiện tự nhiên của các bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a nơi hình thành hai quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma,...
	 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây.

(Tích hợp 2 và mục 3 với nhau thành 01 mục)

2. Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma (Nhấn mạnh đặc điểm giai cấp xã hội và hình thức nhà nước)


	

	8
	Bài 6: Văn hoá cổ đại.
	- Nêu được thành tựu chính của nền văn hóa cổ đại phương Đông (lịch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) và phương Tây (lịch, chữ cái a,b,c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc).
	- Trình bày và  đánh giá  được thành tựu chính của nền văn hóa cổ đại phương Đông (lịch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) và phương Tây (lịch, chữ cái a,b,c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc).
	- TH Môi trường: các sản phẩm của nền văn hóa phi vật thể, các thành tựu khoa học; các di tích kiến trúc nghệ thuật như kim tự tháp Ai Cập,… Tình trạng các di tích và sự gìn giữ

- TH Môn GDCD 6: bảo vệ di sản văn hóa.

+ Môn Mĩ thuật 6: một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Hi Lạp, Ai Cập, La Mã thời cổ đại
	1. Thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông.

2. Thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây.
	 - Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.



	9
	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	Soạn giáo án tiết kiểm tra.
Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	

	10
	Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.
	- Nắm được những nét chính về: Trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ thể hiện qua các di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa). Phát minh ra thuật luyện kim. 

- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước.
	- Hiểu được những nét chính về : Trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ thể hiện qua các di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa). Phát minh ra thuật luyện kim. 

- Đánh giá  được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước.
	- TH Môi trường: việc mở rộng địa bàn cư trú cuả người nguyên thủy trên đất nước ta, công cụ sản xuất được cải tiến, người nguyên thủy định cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven sông, ven biển,…
	Gộp 2 mục với nhau với tên mục là: 
1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ? ( chỉ tập trung vào sự tiến bộ trong việc cải tiến công cụ sản xuất: từ công cụ đá cũ đến đá mới, từ công cụ đá mới đến kim loại và ý nghĩa của những bước tiến đó)

2. Nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
	 - Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

-Tránh sự trùng lặp khi ghi đề mục

	11
	Bài 11: Những chuyển biến về xã hội.
	- Nắm được những biểu hiện về sự chuyển biến xã hội : chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ. 


	- Hiểu được những biểu hiện về sự chuyển biến xã hội : chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ. 


	
	1. Quá trình hình thành sự phân công trong lao động.

2. Những thay đổi về xã hội

Dạy sự hình thành: thị tộc, bộ lạc, chế độ phụ hệ. Không dạy Mục 3 trong SGK
	- Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

 - Kiến thức không trọng tâm

	Chủ đề: Nước Văn Lang

	12, 13


	Bài 12: Nước Văn Lang


	Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, trên bản đồ hoặc lược đồ

- Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm), tổ chức nhà nước Văn Lang.


	Hiểu được :

- Điều kiện ra đời của nước Văn Lang 

- Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm), tổ chức nhà nước Văn Lang. 


	- TH Môi trường: vùng đồng bằng ven các sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay có những thuận lợi và khó khăn khi mở rộng nghề trồng lúa nước...

- TH Môn Ngữ văn 6: Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.


	I. Nhà nước Văn Lang thành lập
1.Sự thành lập nhà nước Văn Lang
2.Tổ chức nhà nước Văn Lang
II. Đời sống của cư dân Văn Lang


	

	
	Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang 
	– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.


	– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.


	- TH Môi trường: điều kiện tự nhiên làm cho nông nghiệp thời Văn Lang phát triển. Nơi ở, đi lại, ăn, mặc dựa vào tự nhiên.

- TH Môn  Văn 6: truyện truyền thuyết Bánh chưng bánh giày
	
	

	Chủ đề: Nước Âu Lạc



	14,15
	Bài 14,15: Nước Âu Lạc


	- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.

	Hiểu được: 

- Hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản và đời sống xã hội của nước Âu Lạc.

– Trình bày được tổ chức nhà nước của Âu Lạc.

– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc.


	- TH Môi trường: “Người Việt trốn vào rừng, đêm tối ra đánh quân Tần”. Sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp.

- TH Môi trường: biết sử dụng những điều kiện tự nhiên để xây dựng thành Cổ Loa.


	1. Nhà nước Âu Lạc

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân Âu Lạc

Bài 14. Mục 3. Đất nước Âu Lạc có gì thay đổi?( Không dạy)
	- Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Bổ sung thêm KT để HS hiểu hơn về nước Âu Lạc

- Kiến thức không trọng tâm

	16
	Bài 16: Ôn tập chương I và chương II.
	
	
	
	
	

	17
	HĐTN
	
	
	
	Trải nghiệm thực địa: Tìm hiểu công cụ lao động trong các gia đình hiện nay
	

	18
	Kiểm tra học kì I 
	
	
	
	Soạn giáo án tiết kiểm tra.
Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định.
	


* HỌC KÌ II

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học



	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	Chủ đề: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập ( Bài 17-> bài 23)

	19,20,21,22,23,24,25
	
	– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

– Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.

– Lập được biểu đồ, sơ đồ nét chính; nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).

– Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.


	– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

– Lập được biểu đồ, sơ đồ và trình bày được những nét chính; giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của các tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).

– Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.


	- TH Môi trường: Những nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa. Sử dụng lược đồ để xác định địa điểm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa. sử dụng địa thế, vị trí tự nhiên vào cuộc khởi nghĩa. Các di tích, đền thờ, nhân vật lịch sử có công với đất nước.


	1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu. 
Tập trung vào các nội dung:
- Chính trị: trực tiếp cai trị, chia châu, quận huyện

-Kinh tế: chiếm ruộng đất, tô thuế nặng nề

-Xã hội và Văn hóa: đồng hóa dân tộc Việt, bắt nhân dân ta theo phong tục và luật pháp của người Hán. Thực hiện đồng hóa về văn hóa.

-Những thay đổi của nước ta dưới thời thuộc Đường).

2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX. (Tập trung vào các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng - năm 40; Khởi nghĩa Lý Bí, Nước Vạn Xuân, Mai Thúc Loan. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa)
	

	26
	Bài 24: Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	– Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển của Champa.


	– Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế

của Champa.

– Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Champa.
	- TH Môi trường: vị trí địa lí của nước Cham-pa. Các di tích lịch sử văn hóa,…

- TH Môn GDCD 6: bảo vệ di sản văn hóa.


	1. Quá trình thành lập nước Chăm-pa độc lập.

2. Tình hình kinh tế, văn hóa của nước Chăm pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	- Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.



	27
	Bài 25: Ôn tập chương III. và làm bài tập lịch sử.
	Ghi nhớ được những nét chính về:

- Chính sách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân ta (các cuộc khởi nghĩa lớn) chống ách Bắc thuộc.

- Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá.
	Hiểu và trình bày được :

- Chính sách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân ta (các cuộc khởi nghĩa lớn) chống ách Bắc thuộc.

- Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá.


	
	1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống ách Bắc thuộc.

3. Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa.
	- Đề mục ghi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.
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	Kiểm tra 1 tiết 
	
	
	
	Soạn giáo án kiểm tra
Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	

	Chủ đề: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

	29

30
	Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. 
	– Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.


	– Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương
	- TH Môi trường: biết lợi dụng điều kiện tự nhiên để kháng chiến thắng lợi. Những di tích lịch sử liên quan đến sự kiện, nhân vật trong bài.
	Gộp 2 bài: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương; Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 dạy thành chủ đề.

1.Họ Khúc dựng quyền tự chủ

a. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc.

b. Những việc làm của họ Khúc và ý nghĩa.

c. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược (Lần thứ nhất) dưới sự lãnh đạo của Dương Đình nghệ (930-931)
	Các bài dạy có kiến thức cùng trong một thời kỳ lịch sử.



	
	Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	– Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.

– Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.


	– Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.

– Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	- TH Môi trường: những di tích lịch sử liên quan đến sự kiện, nhân vật trong bài cần tìm hiểu.


	2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

a. Tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu (Thanh Hóa) ra Bắc.

b. Trận đánh trên sông Bạch Đằng của quân ta.

*. Diễn biến.

*. Ý nghĩa.
	

	31
	Làm bài tập lịch sử.
	
	
	
	Bài tập tổng hợp
	

	32
	Lịch sử địa phương.
	- Nắm được những  nội dung cơ bản về lịch sử Lào Cai thời kỳ tiền sử và thời kỳ dựng nước.
	- Hiểu được những  nội dung cơ bản về lịch sử Lào Cai thời kỳ tiền sử và thời kỳ dựng nước.
	Bồi dưỡng ý thức bảo vệ và phát huy di tích, di sản lịch sử văn hóa của địa phương.
	Dạy theo tài liệu mới:

Bài 1: Lào Cai từ nguồn gốc đến thế kỉ X (trang 9 đến trang 20)
	

	33
	Hoạt động trải nghiệm


	- Lựa chọn một nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn từ thế kỷ I đến thế kỷ X để kể, đảm bảo một số nội dung như: tiểu sử, công lao trong cuộc kháng chiến nào)
	- Kể mạch lạc về một nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn từ thế kỷ I đến thế kỷ X để kể, đảm bảo nội dung như: tiểu sử, công lao trong cuộc kháng chiến nào, suy nghĩ của bản thân về công lao của vị anh hùng đó đối với dân tộc)
	Hoạt động trải nghiệm

- Tích hợp môn: Ngữ văn 6 ( Luyện nói kể chuyện)
	Thi kể chuyện về các vị anh hùng có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược (từ thế kỷ I đến thế kỷ X)
	

	      34
	Bài 28: Ôn tập học kỳ II
	- Nhớ được một số kiến thức cơ bản về thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập; bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X.
	- Khắc sâu được một số kiến thức cơ bản về thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập; bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X.
	
	Thực hiện theo định hướng sgk và thực hiện theo sgv
	

	       35
	Kiểm tra học kì II 
	
	
	
	Soạn giáo án kiểm tra
Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

Năm học 2020- 2021

Cả năm: 35 tuần (70 tiết).

Học kỳ I: 18 tuần (36 tiết).Trong đó: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết).Trong đó: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

     HỌC KỲ I
	Tiết
	Tên bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy  học

	
	
	Yêu cầu đối với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học
	Nội dung điều chỉnh( giảm tải, thay thế…)


	Lý do điều chỉnh

	Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI.

	1
	Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.
	    - Biết được quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp; lãnh chúa & nông nô.

    -  Nhớ được  khái niệm “lãnh địa phong kiến” & đặc trưng nền kinh tế lãnh địa, thành thị trung đại xuất hiện như thế nào H 

    - Biết được sự khác nhau kinh tế thành thị trung đại  với kinh tế lãnh địa.
	    - Trình bày được quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp; lãnh chúa & nông nô.

    - Giải thích được  khái niệm “lãnh địa phong kiến” & đặc trưng nền kinh tế lãnh địa, thành thị trung đại xuất hiện như thế nào H 

    - So sánh được sự khác nhau kinh tế thành thị trung đại  với kinh tế lãnh địa.
	- Tích hợp Môi trường:
- Đánh giá về vai trò của ruộng đất, nâng cao ý thức bảo vệ đất đai (Mục II. Lãnh địa phong kiến)

- Đánh giá được vai trò của thành thị (Mục III. Sự xuất hiện thành thị trung đại
	1/Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.( Tập trung vào sự thành lập các vương quốc mới của người Giéc man trên đất của đế quốc Rô Ma đã tan rã và sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu)

2/ Lãnh địa phong kiến.

3/ Sự xuất hiện thành thị trung đại.
	

	2
	Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành của CNTB ở châu Âu.
	- Biết được nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý lớn và ý nghĩa của chúng.

   -  Nêu được sự hình thành CNTB ở châu Âu.


	- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý

- Trình bày và phân tích ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lý

- Trình bày được sự hình thành CNTB ở châu Âu.  
	- Tích hợp Môi trường: Mở rộng môi trường tiếp xúc của con người ra các châu Âu (Mục I. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý 


	1/Những cuộc phát kiến lớn về địa lý.
2/Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
	

	3
	Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời  hậu kỳ trung đại ở châu Âu.
	   - Biết đc nguyên nhân xuất hiện & nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo 


	- Trình bày đc nguyên nhân xuất hiện & nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo.
	- Tích hợp Môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di sản văn hóa và óc thẩm mỹ (Mục I. Phong trào Văn hóa Phục hưng)


	1/Phong trào Văn hóa Phục hưng.
2/ Phong trào Cải cách tôn giáo.


	

	4,5
	Bài 4: Trung Quốc phong kiến
	  - Biết được  tổ chức bộ máy nhà nước  qua các triều đại: Tần, Hán, Đường, Nguyên và chính sách đối ngoại của các triều đại PKTQ.

  - Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, văn hoá Trung Quốc qua các triều đại phong kiến Trung Quốc.


	- Hiểu và trình bày được  tổ chức bộ máy nhà nước  qua các triều đại: Tần, Hán, Đường, Nguyên và chính sách đối ngoại của các triều đại PKTQ.

  - Phân tích được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, văn hoá Trung Quốc qua các triều đại phong kiến Trung Quốc.


	Tích hợp Môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di sản văn hóa (Mục IV. Thành tựu về văn hóa)


	Mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc Khuyến khích học sinh tự đọc thêm phần bảng niên biểu 

1 / Tổ chức bộ máy nhà nước.
(dạy: thời Tần, thời Hán, thời Đường, thời Nguyên).

2/ Chính sách đối ngoại.

3/ Tình hình kinh tế Trung Quốc qua các triều đại.

4/Thành tựu về văn hóa.

Không dạy 6 dòng đầu mục 1 

	

	6
	Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến.
	   - Nêu được những trang sử đầu tiên của Ấn Độ. 

   - Nêu được những sách cai trị của các vương triều & những biểu hiện của sự phát triển, thành đạt của văn hoá Ấn Độ phong kiến.


	- Hiểu được những trang sử đầu tiên của Ấn Độ. 

   - Hiểu và trình bày được những sách cai trị của các vương triều & những biểu hiện của sự phát triển, thành đạt của văn hoá Ấn Độ phong kiến.
	Tích hợp Môi trường: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di sản văn hóa (Mục II. Văn hóa Ấn Độ)


	Không dạy: mục 1: Những trang sử đầu tiên 

1/ Ấn Độ thời phong kiến. (Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu)
2/ Văn hóa Ấn Độ.


	

	7,8
	Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

	 - Chỉ ra được khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm những nước nào, tên gọi, vị trí địa lý của những nước này có những đặc điểm gì tương đồng với nhau để tạo thêm một khu vực riêng biệt 

- Biết được các giai đoạn phát triển lịch sử của khu vực nhận rõ vị trí địa lý của CPC, Lào & các giai đoạn phát triển của 2 nước.
  - Trình bày được
	- Phân tích và chỉ ra  được khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm những nước nào, tên gọi, vị trí địa lý của những nước này có những đặc điểm gì tương đồng với nhau để tạo thêm một khu vực riêng biệt 

- Trình bày được các giai đoạn phát triển lịch sử của khu vực nhận rõ vị trí địa lý của CPC, Lào & các giai đoạn phát triển của 2 nước.
	Tích hợp Môi trường: Nâng cao ý thức bảo vệ điều kiện tự nhiên của khu vực. Đánh giá được mối quan hệ về kinh tế-văn hóa giữa các dân tộc trong khu vực (Mục I. Sự hình thành các quốc gia cổ ở Đông Nam Á


	1/ Sự hình thành các quốc gia cổ ở ĐNA.

(Tập trung vào sự ra đời những quốc gia cổ đại 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên)
2/ Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA. (Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu)
3/ Vương quốc Cam-pu-chia
4/ Vương quốc Lào.
	

	9
	Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến.
	- Nêu được sự hình thành và PT của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

- Nêu ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c¬ së kinh tÕ-x· héi cña chÕ ®é phong kiÕn.


	- So s¸nh sù kh¸c biÖt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn ë c¸c n­íc ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y ®Ó rót ra nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt.

- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c¬ së kinh tÕ-x· héi cña chÕ ®é phong kiÕn.

- Gi¶i thÝch ®­îc v× sao nhµ n­íc phong kiÕn h×nh thµnh sím ë ph­¬ng §«ng nh­ng l¹i ph¸t triÓn m¹nh ë ph­¬ng T©y.
	
	1/ Sự hình thành và phát triển của các quoccs gia phong kiến ĐNA

2/ Cơ sở kinh tế-xã hội của chế độ phong kiến.
3/ Nhà nước phong kiến.

(Không dạyMục 1 ở SGK , GV giảng qua về sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây).
	

	10
	Làm bài tập lịch sử.
	- Củng cố phần kiến thức cơ bản trọng tâm đã học trong phần lịch sử thế giới trung đại qua các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận.

- Biết phương pháp lập niên biểu lịch sử.
	Lập niên biểu, so sánh, phân tích sự kiện lịch sử đã học trong phần lịch sử thế giới trung đại
	
	Rèn kĩ năng lập niên biểu cho học sinh.
1/ Phương pháp lập niên biểu.

2/ Thực hành 
	

	Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

	Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (thế kỷ X).

	11
	Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập.
	- Biết được tổ chức bộ máy nhà nước trong buổi đầu độc lập.

- Biết được những nét lớn về mặt chính trị cuối thời Ngô.

- Biết được công cuộc dẹp “ Loạn 12 sứ quân” và tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh.


	- Hiểu được những việc làm của Ngô Quyền để xây dựng nền độc lập tự chủ

- Giải thíchđược tình hình chính trị cuối thời Ngô không được ổn định.

- Giải thíchvì sao Đinh Bộ Lĩnh nhanh chóng đánh dẹp được 12 sứ quân  và ý nghĩa của nú
	Tích hợp Môi trường: Nhấn mạnh hậu quả của việc đất nước bị chia cắt, yêu cầu thống nhất để phát triển vững mạnh; xác định được vị trí đọa lý của Hoa Lư (Mục Công cuộc dẹp "loạn 12 sứ quân" và tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh
	Mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập; Mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô 

Gộp 2 mục thành 
1. Nước ta dưới thời Ngô
Học sinh tự tham khảo danh sách 12 sứ quân

Gộp Mục 3/ Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước và mục 1 Nhà Đinh xây dựng đất nước ở Bài 9: Nước Đại Cồ Việt …T28 thành 

2. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh
	- Chuyển mục 1 bài 9 dạy vào mục 3 bài 8 để đảm bảo sự liền mạch kiến thức.

	12,13
	Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê.
	- BiÕt ®­îc thêi TiÒn Lª bé m¸y nhµ n­íc ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi hoµn chØnh.

- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa cña buæi ®Çu ®éc lËp thêi §inh - TiÒn Lª.

- Biết vµ ghi nhí c«ng lao to lín cña §inh Bé LÜnh, Lª Hoµn trong c«ng cuéc cñng cè nÒn ®éc lËp vµ b­íc ®Çu x©y dùng ®Êt n­íc.


	- HiÓu ®­îc viÖc lµm cña nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n­íc vÒ kinh tÕ

- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ v¨n hãa, x· héi cña buæi ®Çu ®éc lËp thêi §inh - TiÒn Lª. 

- Tr×nh bµy theo l­îc ®å, ghi nhí nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn, ý nghÜa lÞch sö cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng.

- HiÓu vµ ghi nhí c«ng lao to lín cña §inh Bé LÜnh, Lª Hoµn trong c«ng cuéc cñng cè nÒn ®éc lËp vµ b­íc ®Çu x©y dùng ®Êt n­íc.


	Tích hợp Môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn, tôn tạo các di tích lịch sử của Hoa Lư (Mục II. Kinh tế thời Đinh - Tiền Lê; mục III. Văn hóa xã hội thời Đinh - Tiền Lê)
	1/ Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.
2/ Kinh tế thời  Đinh- Tiền Lê.

3/ Văn hóa, xã hội thời Đinh-Tiền Lê.

4/ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất.

5/ Công lao của Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn.

	- Đề mục ghi theo chuẩn KT, KN


	14
	Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
	- Nhớ đượcs¬ l­îc bèi c¶nh ra ®êi cña nhµ Lý, viÖc dêi ®« ra Th¨ng Long vµ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc thêi Lý. 

- Biết®­îc v× sao Lý C«ng UÈn l¹i rêi ®« tõ Hoa L­ vÒ Th¨ng Long.

- BiÕt ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ luËt ph¸p vµ qu©n ®éi, chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i thêi Lý.


	- Tr×nh bµy s¬ l­îc bèi c¶nh ra ®êi cña nhµ Lý, viÖc dêi ®« ra Th¨ng Long vµ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc thêi Lý. 

- Giải thích®­îc v× sao Lý C«ng UÈn l¹i rêi ®« tõ Hoa L­ vÒ Th¨ng Long.

- Hiểu®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ luËt ph¸p vµ qu©n ®éi, chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i thêi Lý.
	
	1/ Nhà Lý được thành lập.
2/ Luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý.
	

	15,16
	Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa.
	- Nhớ®­îc nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ văn hóathêi Lý.

- Biết®­îc thêi Lý cã sù ph©n ho¸ m¹nh mÏ vÒ giai cÊp vµ c¸c tÇng líp trong x· héi.

- ThÊy ®­îc v¨n ho¸, gi¸o dôc ph¸t triÓn m¹nh vµ h×nh thµnh nÒn v¨n ho¸ Th¨ng Long.


	- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, vănhóa thêi Lý.

- HiÓu vµ ph©n tÝch ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn ®ã.

- HiÓu ®­îc thêi Lý cã sù ph©n ho¸ m¹nh mÏ vÒ giai cÊp vµ c¸c tÇng líp trong x· héi.

- Giải thích®­îc v¨n ho¸, gi¸o dôc ph¸t triÓn m¹nh vµ h×nh thµnh nÒn v¨n ho¸ Th¨ng Long.
	Tích hợp Môi trường: Tinh thần tự hào dân tộc về các thành tựu văn hóa, giáo dục, ý thức giữ gìn di tích lịch sử, văn dân tộc, địa phương (Cả bài)
	1/ Đời sống kinh tế.
a. Nông nghiệp:

b. Thủ công nghiệp:

c. Thương nghiệp:

d. Nguyên nhân phát triển:

2/ Tình hình xã hội, văn hóa, giáo dục.

a.Xã hội.

b.Văn hóa, giáo dục.
	

	17,18
	Bài 11: Công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077).
	- Biết được âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

Tiến công để tự vệ chứ không phải là xâm lược.

- Biết miêu tả được tác dụng của phòng tuyến trên sông Như Nguyệt; ghi nhớ những nét chính về cuộc tấn công xâm lược nước ta của nhà Tống và cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý.

- Biếtđược cách kết thúc kháng chiến của LTK và chỉ ra được công lao của LTK trong cuộc kháng chiến chống Tống.


	- Hiểu được nhà Lý đứng trước âm mưu xâm lược của nhà Tống đã chủ động chuẩn bị kháng chiến ra sao.

-  Hiểu được chủ trương “tiến công trước để tự vệ” là một chủ trương độc đáo, sáng tạo.

 - Biết miêu tả, hiểu được tác dụng của phòng tuyến trên sông Như Nguyệt; 

- Hiểu được vì sao ta xây dựng phòng tuyến ở các vị trí chiến lược ở biên giới và trên sông Như Nguyệt.

- Hiểu được cách kết thúc kháng chiến của LTK và chỉ ra được công lao của LTK trong cuộc kháng chiến chống Tống.
	Tích hợp Môi trường:
-Nhấn mạnh vị trí, vai trò của sông Như Nguyệt đối với cuộc kháng chiến chống Tống, thấy được sự sáng tạo của tổ tiên biết dựa vào tự nhiên để bảo vệ tổ quốc (Mục III)

- Tích hợp liên môn: Môn Ngữ văn 7: văn bản “Nam quốc sơn hà”
	1/ Âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.
2/ Tổ chức kháng chiến của nhà Lý.

3/ Trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt.
	

	19
	Ôn tập


	Nhớ, hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về phần LSTG như thời gian hình thành, cơ sở KT, giai cấp trong XHPK.

	Hiểu và phân tích Kinh tế chính trị XH thời Ngô,  Đinh Tiền Lê, thời Lý. Cuộc kháng chiến của Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt; công lao của Ngô Quyền, Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh và Lý Thường Kiệt.
	
	Xây dựng nội dung ôn tập hệ thống lại kiến thức cơ bản đã học chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết.
	

	20
	Kiểm tra giữa kì
	Nhớ cơ bản  Khái quát về xã hội phong kiến; nội dung kiến thức, các sự kiện lịch sử của Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XII


	Phân tích, đánh giá cơ bản  những sự kiện lịch sử về xã hội phong kiến; nội dung kiến thức, các sự kiện lịch sử của Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XII


	
	
	

	Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỷ XIII-XIV)

	Chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần. (Bài 13, 14,15)

	21, 22
	Bài 13: Nước Đại Việt thế kỷ XIII.
	- Biết được bối cảnh thành lập triều đại Trần, nhận xét về sự ra đời của nhà Trần là cần thiết cho đất nước và cho XH Đại Việt lúc bấy giờ. 

- Biết được những nét chính về luật pháp thời Trần. Phân tích được điểm giống và khác nhau về luật pháp thời Trần và thời Lý.

- Nhớđược nét chính về tình hình quân đội , sự phát triển kinh tếthời Trần


	- So sánh  điểm giống và khác nhau, những điểm mới trong việc xây dựng bộ máy quan lại và đơn vị hành chính thời Trần so với thời Lý.

 - Phân tích được bộ máy quan lại và các đơn vị hành chính thời Trần được hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Lý

- Phân tích được điểm giống và khác nhau về luật pháp thời Trần và thời Lý.

- Đánh giá, phân tích được những chủ trương và biện pháp tích cực, tiến bộ trong việc xây dựng quân đội để tìm ra tác dụng tích cực của nó trong việc phát triển kinh tế đất nước.
	Tích hợp Môi trường: Vai trò của điều kiện tự nhiên trong nền kinh tế, nhấn mạnh ý thức bảo vệ điều kiện tự nhiên (Mục V. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần)
	I. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền.
II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần.

(Đưa mục I Bài 14 vào đầu mục này thành ý nhỏ “Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông - Nguyên).  III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Trần.

- Tập trung vào âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
	

	23,
24,
25,
   26
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỷ XIII).


	- Biết được quyết tâm xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ.

- Biết về sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần.
- Biết được sức mạnh quân sự của quân Nguyên và quyết tâm xâm lược Đại Việt của chúng qua những tư liệu lịch sử cụ thể.

- Nhớ được nét chính về diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến lần thứ hai, lần ba chống quân Nguyên  (1285) - Biết ðýợc sức mạnh quõn sự của quõn Nguyờn và quyết tõm xõm lýợc éại Việt của chỳng.


	- Đánh giá được chủ trương kháng chiến của nhà Trần là đúng đắn.

- Trình bàyđược nét chính về diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến lần thứ hai, lần ba chống quân Nguyên  (1285) trên lược đồ
 - Hiểu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).

+ Đánh giá được những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên và cách đánh giặc của nhà Trần.
	Tích hợp Môi trường:
- Biết lợi dụng điều kiện tự nhiên để bảo vệ tổ quốc (Cả bài)

- Biết lợi dụng điều kiện tự nhiên để bảo vệ tổ quốc (Cả bài)

 Tích hợp liên môn: Ngữ văn 7, văn bản “Phò giá về kinh”
	
	

	27
28
	Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần.

	- Nhớ được những nét chính về kinh tế(nôngnghiệp,TCN thời Trần) văn hóa  
	- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp. Nhận xét được sự phát triển của nghề thủ công thời Trần.

- Nhận xét được về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú đa dạng. Một nền văn học phong phú mạng đậm bản sắc dân tộc làm rạng rỡ cho nền văn hóa Đại Việt. Giáo dục khoa học kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ kỹ thuật cao, có nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.
	Tích hợp Môi trường: Giáo dục tình thần lao động, sự sáng tạo của nhân dân trong xây dựng nền kinh tế, văn hóa (cả bài)
	
	

	29, 30
	Bài 16: Sự suy sụp nhà Trần cuối thế kỷ XIV.
	- Biết được tình hình kinh tế thời Trần và trình bày trên lược đồ những cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV. 

- Nêu được  những chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và phân tích tác dụng của các chính sách này.


	- Nhận xét được về vương triều nhà Trần ở cuối thế kỉ XIV.

- Nhận xét được sự yếu kém của vua quan cuối thời Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước; tình hình kinh tế, xã hội (xuất hiện nhiều cuộc đấu tranh của nông dân và nô tì ở cuối TK XIV)

- Trình bày được sự thành lập của nhà Hồ. Giải thích được sự sụp đổ của nhà Trần nhà Hồ được thành lập.

-  Nhận xét được sự yếu kém của vua quan cuối thời Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước; tình hình kinh tế, xã hội (xuất hiện nhiều cuộc đấu tranh của nông dân và nô tì ở cuối TK XIV)
	- Tích hợp Môi trường: Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng giải phóng sức lao động của nhân dân, phát triển sản xuất

- Nâng cao ý thức bảo vệ các di sản văn hóa
	1/ Sự sụp đổ của nhà Trần
a.Tình hình kinh tế.

b. Tình hình xã hội

2/ Nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly
a.Nhà Hồ thành lập.

b.Những cải cách của Hồ Quý Ly.
	

	Cắt
	Bài 17: Ôn tập chương II và chương III.
	- Nhớ, hệ thống được những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý Trần - Hồ (1009 - 1400). 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về các mặt: kinh tế, giáo dục, văn hóa của Đại Việt thời Lý - Trần.
	- Lập niên biểu và kể tên các cuộc kháng chiến, một số trận đánh, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến.


	
	
	

	Chương IV: Đai Việt từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX thời Lê sơ.


	31,32
	Bài 18: cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV.
	-  Nhớ được cuộc xâm lược của nhà Minh và cuộc kháng chiến của nhà Hồ. 

- Nhớ được âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta. – Nhớ được những nét chính diễn biến các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần. Phân tích được n


	-  Trình bày được cuộc xâm lược của nhà Minh và cuộc kháng chiến của nhà Hồ. Giải thích được vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng.

- Nhận xét được chính sách cai trị của nhà Minh thật thâm độc và tàn bạo.

- Phân tích được nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa trên. Khái quát được đặc điểm các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước khởi nghĩa Lam Sơn)


	
	1/ Cuộc xâm lược của quân minh và sự thất bại của nhà Hồ.

2/ Âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh.

3/ Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần (Chỉ cần ghi nhớ tên cuộc khởi nghĩa và thời gian bùng nổ).

	

	33
	Ôn tập
	- Nhớ, hệ thống được những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý Trần - Hồ (1009 - 1400). 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về các mặt: kinh tế, giáo dục, văn hóa của Đại Việt thời Lý - Trần.

-
	- Hiểu, hệ thống được những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý Trần - Hồ (1009 - 1400). 

-  Giải thích được những thành tựu chủ yếu về các mặt: kinh tế, giáo dục, văn hóa của Đại Việt thời Lý - Trần.

- Lập niên biểu và kể tên các cuộc kháng chiến, một số trận đánh, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến.
	
	
	

	34,35
	Hoạt động trải nghiệm

Xem phim tư liệu về lễ hội Đền Thượng, Xem một số hình ảnh của ba lần kháng chiến trống quân Mông Nguyên của nhà Trần

	- Biết được những nội dung đã học có liên quan đến vấn đề môi trường và điều kiện tự nhiên.

- Biết xử lý một tình huống cụ thể liên quan đến vấn đề môi trường


	- Học sinh vẽ và thuyết trình được bức tranh có liên quan đến lịch sử và môi trường.

- Hiểu và xử lý một tình huống cụ thể có liên quan đến vấn đề môi trường
	
	
	

	36
	Kiểm tra học kỳ I
	- Nhớ và trình bày được các sự kiện lịch sử về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Hồ


	- Đánh giá và phân tích được các sự kiện lịch sử về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Hồ


	
	
	

	HỌC KỲ II


	37,38

39,40
	Chủ đề: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).
Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).
	- Biết được nhữngnét chính về Lê Lợi và Nguyễn Trãi là những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. – Nêu được những khó khăn và những hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu kháng chiến. 

- Nêu được những sự kiện tiêu biểu của Khởi nghĩa Lam Sơn. Chiến thắng Tốt Đông - Chúc động, chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang. 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 


	- Phân tích được ý nghĩa câu nói của Lê Lợi và giải thích được vì sao Lê Lợi lại chọn Lam Sơn làm căn cứ khởi nghĩa.

- Đánh giá, nhận xét về sự hi sinh của Lê Lai.

- Phân tích được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong thời gian này: từ chỗ bị động đối phó với quân Minh ở miền tây Thanh Hóa tiến đến làm chủ một vùng đất rộng lớn ở Miền Trung và bao vây Đông Quan (Thăng Long).

- Giải thích được vì sao các chiến thắng này lại được coi là những thắng lợi quan trọng.

- Giải thích được vì sao khởi nghĩa Lam Sơn lại toàn thắng.
	-  Tích hợp Môi trường: Miêu tả điều kiện tự nhiên, sử dụng bản đồ, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn các di tích lịch sử.


	1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. (Chỉ lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu, tập trung vào trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang)

3.Nguyên nhân thắng lợi và ýnghĩa lịch sử


	

	41
42

43
	Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527)
	- Nêu được bộ máy chính quyền thời Lê sơ và so sánh với thời Trần để thấy sự khác biệt so với Đại Việt thời Trần.

- Biết được về tổ chức quân đội thời Lê sơ. 

- Biết được về tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lê.


	- So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự xã hội. 

- Trình bày được những nét chính về tình hình văn hóa, giáo dục và một số danh nhân, công trình văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ.

- Giải thích được vì sao giáo dục, văn hóa và khoa học thời Lê sơ lại phát triển.


	
	1/ Tổ chức bộ máy chính quyền.

2/ Luật pháp.

3/ Tổ chức quân đội.

4/ Tình hình kinh tế.

5/ Tình hình văn hóa, giáo dục.

(Không dạy: Mục II.2.Tình hình xã hội Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc- chỉ nêu tên các danh nhân văn hóa không cần chi tiết ).

	

	44
	Làm bài tập lịch sử
	Hệ thống được kiến thức lịch sử Việt Nam ở TK XV đầu thế kỉ XVI về tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học và nghệ thuật cũng như công cuộc chống ngoại xâm.
	Lập niên biểu, so sánh, phân tích được kiến thức lịch sử Việt Nam ở TK XV đầu thế kỉ XVI về tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học và nghệ thuật cũng như công cuộc chống ngoại xâm.
	
	
	

	45
	Chương V: Đại Việt ở các thế kỷ XVI-XVIII
Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỷ XVI-XVIII)
	 Nêu được nguyên nhân, diễn biến, kết quả các cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Đàng Ngoài trên lược đồ.


	- Phân tích được sự sa đọa của triều đình phong kiến thời Lê Sơ, những phe phái dẫn đến sung đột về chính trị, tranh giành quyền lợi trong 20 năm.


	Tích hợp Môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn các di tích văn hóa, lịch sử.
	1/ Sự sa đọa của triều đình phong kiến nhà Lê từ thế kỷ XVI.

2/ Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài (chỉ cần ghi nhớ tên các cuộc khởi nghĩa nông dân và thời gian bùng nổ).

(Không dạy: II. Các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh-Nguyễn.)
	

	46,47


	Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI-XVIII.
	- Biết được tổng quát bức tranh kinh tế ở Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

- Biết được những nét chính về tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVII. 

- Biết được đạo Thiên Chúa giáo được truyền vào nước ta trong bối cảnh cả nước đang diễn ra cuộc chiến tranh tương tàn giữa các tập đoàn phong kiến và các tầng lớp nhân dân trong hoàn cảnh sống cơ cực, khốn cùng, bế tắc
	- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về nền kinh tế ở Đàng Trong và Đàng Ngoài.

- So sánh vai trò của Nho giáo thế kỉ XVI - XVIII với vai trò độc tôn của Nho giáo thời Lê. Giải thích được tại sao Nho giáo mất dần hiệu lực độc tôn và do vậy Đạo giáo và Phật giáo có cơ hội phục hồi.

- Hiểu được sự ra đời của chữ Quốc ngữ.
	Tích hợp Môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn các di tích văn hóa, lịch sử.
	Mục I. Kinh tế - Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế để thấy được điểm mới so với giai đoạn trước

Mục II. 3 Văn học và nghệ thuật dân gian - Chỉ tập trung vào nghệ thuật dân gian


	

	48,49
	Bài 24: khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII.
	- Biết được những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân 

- Xác định được những nơi diễn ra các cuộc khỏi nghĩa nông dân 
	- Hiểu được những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của hiện tượng đó.

- Dùng lược đồ Việt Nam ở thế kỉ XVI để xác định những nơi diễn ra các cuộc khỏi nghĩa nông dân và trình bày diễn biến chính.


	Tích hợp Môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn các di tích văn hóa, lịch sử.
	1/ Nguyên nhân khởi nghĩa. Mục 1. Tình hình chính trị (SGK) chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa.
2/ Diễn biến các cuộc khởi nghĩa

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài
	

	50,51

52,53,54
	Bài 25: Phong trào Tây Sơn.
	- Biết đượcnguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa nông dân Tây.

- Nêu tóm tát diễn biến quá trình bùng nổ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

- Nêu được những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Đàng Ngoài từ năm 1786 đến năm 1788

- Nêu được những việc làm của nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ chính quyền vua Lê chúa Trịnh.
- Nêu được những sự kiện lớn trong chiến dịch phá quân Thanh đặc biệt là thắng lợi ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa xuân Kỷ Dậu (1789). 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.


	- Trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lật đổ chính quền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777) và vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chống ngoại xâm.

- Phân tích được tài thao lược của Quang Trung và danh tướng Ngô Thì Nhậm. 

- Trình bày được những sự kiện lớn trong chiến dịch phá quân Thanh đặc biệt là thắng lợi ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa xuân Kỷ Dậu (1789). 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.


	Tích hợp Môi trường: Xác định vị trí, trình bày địa thế các trận đánh trên lược đồ, rút ra kết luận về sự kết hợp điều kiện tự nhiên, tinh thần chiến đấu, sự thong minh, mưu trí, sáng tạo của cha ông ta


	Mục I.1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Mục I.2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Tích hợp 2 mục thành 1mục:

I. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. (Tập trung nêu bật nguyên nhân và sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa)

	

	55
	Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.
	- Nêu được những việc làm chính của Quang Trung trong công cuộc xây dựng đất nước (về kinh tế, chính trị, văn hóa).

- Nêu được chính sách quốc phòng và ngoại giao của Quang Trung.

- Nêu được tác dụng những việc làm của Quang Trung: góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ Tổ quốc.


	- Phân tích được những việc làm chính của Quang Trung trong công cuộc xây dựng đất nước (về kinh tế, chính trị, văn hóa).

- Đánh giá được chính sách quốc phòng và ngoại giao của Quang Trung.

- Đánh giá  được tác dụng những việc làm của Quang Trung: góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ Tổ quốc.
	
	1/ Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
2/ Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
	

	56
	Ôn tập
	- Hệ thống hóa kiến thức đã học ở chương V về nước Đại Việt ở các thế kỷ XVI - XVIII: 

+ Tình hình chính trị có nhiều biến động

+ Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn.


	- Phân tích tình hình chính trị có nhiều biến động: Nhà nước phong kiến tập quyền Lê Sơ sụp đổ, các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực, các cuộc xâm lược của các thế lực nước ngoài. 

- Đánh giá phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn.


	
	
	

	57
	Kiểm tra viết
	- Nhận biết được các sự kiện lịch sử đã học trong phần lịch sử Việt Nam ở chương V về  Đại Việt ở các TK XVI - XVIII.


	- Hiểu và đánh giá sự kiện lịch sử trong phần lịch sử Việt Nam ở chương V về  Đại Việt ở các TK XVI - XVIII.


	
	
	

	Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX.

	58,59
	Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.
	- Biết được các chính sách về kinh tế của nhà Nguyễn và tác động của nó tới tình hình chính trị và kinh tế của xã hội Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX.

- Biết được nguyên nhân và nêu được những nét chính về các cuộc nổi dậy của nông dân trên lược đồ và ý nghĩa của các cuộc nổi dậy.
	- Trình  bày được việc nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Giải thích được nội dung chính của bộ Hoàng triều luật lệ.

- Hiểu được nguyên nhân và trình bày được những nét chính về các cuộc nổi dậy của nông dân trên lược đồ. Phân tích ý nghĩa của các cuộc nổi dậy.


	- Nhấn mạnh các vua triều Nguyễn chú trọng khai hoang, di dân, lập đồn điền..

- Hậu quả của thiên tai, các cuộc nổi dậy của nhân dân

- Giáo dục ý thức bảo vệ tự nhiên
	1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

2/ Kinh tế dưới triều Nguyễn.

3/ Các cuộc nổi dậy của nông dân dưới triều Nguyễn (Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê)

	

	60,61
	Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX.
	- Biết kết hợp với kiến thức của môn Ngữ văn khi tìm hiểu về sự phát triển của văn học, nghệ thuật, công trình tiêu biểu thời kì này. 

- Nhận biết bước tiến quan trọng trong các ngành nghiên cứu, biên soạn lịch sử, địa lý và y học dân tộc.
- Biết được một số kĩ thuật phương Tây đã được người thợ thủ công Việt Nam tiếp thu nhưng hiệu quả ứng dụng chưa được nhiều
	- Trình bày được những thành tựu về giáo dục nước ta trong thời kỳ này.
- Hiểu được một số kĩ thuật phương Tây đã được người thợ thủ công Việt Nam tiếp thu nhưng hiệu quả ứng dụng chưa được nhiều. Giải thích được vì sao những tài năng đó không được phát huy.

- Giải thích được vì sao trong khi kinh tế, xã hội khủng hoảng mà văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật vẫn phát triển.
	Giáo dục lòng tự hào nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, trách nhiệm giữ gìn của bản thân học sinh.
	Mục I.1.Văn học

(Khuyến khích học sinh tự đọc)
Mục II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật

(Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu)
	

	62
	LSĐP: 

Bài 2: Nhân dân các dân tộc Lào Cai trong cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên.
	 Trình bày được cuộc chiến đấu anh dũng chống xâm lược và những đóng góp của nhân dân Lào Cai đối với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
  
	 HS biết cuộc chiến đấu anh dũng chống xâm lược và những đóng góp của nhân dân Lào Cai đối với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
	- Địa lí: vi trí địa lí Lào Cai.
	
	

	63
	LSĐP: Bài 3: Nhân dân các dân tộc Lào Cai trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược Minh và bảo vệ biên cương tổ quốc từ thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XIX.


	 HS trình bày được những đóng góp của nhân dân các dân tộc Lào Cai trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm l​ược (TKXV) và công cuộc đấu tranh bảo vệ biên cư​ơng Tổ quốc từ TK XVI đến TK XIX.
 
	 HS biết được những đóng góp của nhân dân các dân tộc Lào Cai trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm l​ược (TKXV) và công cuộc đấu tranh bảo vệ biên cư​ơng Tổ quốc từ TK XVI đến TK XIX.
 
	
	
	

	64
	LSĐP: Bài 4: Kinh tế - văn hóa Lào Cai (Từ thế kỉ X đến năm 1858)
	 - Biết khái quát tình hình kinh tế Lào Cai trong thời kỳ phong kiến tự chủ (TKX đến đầuTK XIX)

-  Biết được chính sách kinh tế ở Lào Cai qua các triều đại phong kiến.

- Một số nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào Cai.

 
	 -Khái quát tình hình kinh tế Lào Cai trong thời kỳ phong kiến tự chủ (TKX đến đầuTK XIX)

- Nắm được chính sách kinh tế ở Lào Cai qua các triều đại phong kiến.

- Một số nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào Cai.

 
	
	
	

	65
	Ôn tập
	- Hệ thống hoá củng cố toàn bộ kiến thức chương trình lịch sử Việt Nam qua các triều Lê Sơ - Tây Sơn - Nhà Nguyễn ( từ TK XV - 1/2 đầu TK XIX ) về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học nghệ thuật.


	- Phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử Việt Nam qua các triều Lê Sơ - Tây Sơn - Nhà Nguyễn ( từ TK XV - 1/2 đầu TK XIX ) về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học nghệ thuật.


	
	
	

	66
	Kiểm tra học kỳ II.
	 Nhớ và trình bày được các sự kiện lịch sử về lịch sử về lịch sử Việt Nam qua các thời Lê sơ, thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX.


	 Đánh giá và phân tích được các sự kiện lịch sử về  lịch sử Việt Nam qua các thời Lê sơ, thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX.
	
	
	

	67,68

69,70
	Hoạt động trải nghiệm 

- Xem băng, đĩa hình về công lao to lớn của Vua Quang Trung.

- Một số thành tựu về kinh tế Lào cai ngày nay.
	Củng cố được công lao to lớn của vua Quang Trung:

-Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê

- Đại phá quân Thanh
	Cảm nhận công lao to lớn của vua Quang Trung:

-Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê

- Đại phá quân Thanh
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN LỊCH SỬ 8

Năm học 2020- 2021

Cả năm: 35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần (35 tiết) Trong đó: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết; 1 tuần x 1 tiết = 1 tiết

                                                         Học kì II: 17 tuần (17 tiết) Trong đó: 17tuần x 1 tiết = 17 tiết
  HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với mô hình trường hoc gắn với thực tiễn; dạy học trải nghiệm.
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế)
	Lý do điều chỉnh

	PHẦN I – LỊCH SỬ THẾ GIỚI. 

	Lịch sử thế giới Cận Đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917). 

	         Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX).

	1,2
	Bài 1. Những cuộc cách   mạng tư sản đầu tiên.
	- Nhận biết những biến đổi lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII 

- Nhận biết nguyên nhân, diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan 

- Biết được nguyên nhân, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh 

- Biết được vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
	- Trình bày được  những biến đổi lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII :

- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan :

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và hạn chế của cách mạng tư sản Anh


- Trình bày được tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

	- TH Môi trường: Mục II.1 ( Tình trạng nông dân bi đuổi khỏi ruộng đất vì bị địa chủ cướp đất làm đồng cỏ.
III.1. ( Miêu tả điều kiện tự nhiên vùng Bắc Mĩ) 

- TH môn Địa Lý 7: Bài 51: Thiên nhiên C. Âu  ( Vị trí địa lí của Hà Lan, Anh)
	- Mục I.1. Một nền sản xuất mới ra đời.
- Mục II. 2. Tiến trình cách mạng

- Mục III.2. Diễn biến chiến tranh

(Hướng dẫn HS  đọc thêm)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD



	3,4
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794).
	- Nhận biết những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, đấu tranh tư tưởng ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ.

- Biết được tình trạng lạc hậu của nền nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng.

- Biết được sự khác nhau giữa các đẳng cấp trong xã hội

- Nhận biết  kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng.

- Biết được vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi của cách mạng, sự kiện 14/7


	- Trình bày được  những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, đấu tranh tư tưởng ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ.

- Hiểu được tình trạng lạc hậu của nền nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng.

- So sánh được sự khác nhau giữa các đẳng cấp trong xã hội

- Trình bày được nguyên nhân trực tiếp và kết quả cuộc cách mạng.

- Biết, hiểu và đánh giá được vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi của cách mạng, sự kiện 14/7

- Hiểu và đánh giá được ý nghĩa cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789.
	- TH Môi trường - Mục I.1( Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng
	  Mục I.3 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
 (Tập trung vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng)
Mục II. Cách mạng bùng nổ ;Mục III. Sự phát triển của cách mạng
(Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện chính. Nêu được phát triển của cách mạng)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	5,6
	Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
	- Biết được một số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp.

- Biết được những cuộc cách mạng tư sản nổ ra ở khu vực Mĩ La-tinh, châu Âu và sự bành trướng của các nước tư bản ở các nước Á, Phi.
- Biết được đôi nét về quá trình đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.
	- Trình bày được một số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp; 

- Đánh giá được hệ quả của cách mạng công nghiệp.

- Trình bày quá trình xâm lược thuộc địa và sự hình thành hệ thống thuộc địa. 
- Trình bày đôi nét về quá trình đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.


	- TH Môi trường - Mục I. ( Sự biến đổi của môi trường lao động)
	Mục I.2 Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức (Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những phát minh quan trọng )

Mục II. 1 Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX (Không dạy)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

(Bài 4 Tích hợp với bài 7 và mục I.2 bài17- )

	7
	Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
	- Biết được sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân.

- Biết được những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX.

- Biết nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

- Phong trào công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời.

- Biết được vai trò của Mác đối với việc thành lập Quốc tế thứ nhất. 
	- Hiểu được sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân.

- Trình bày được những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX.

- Hiểu được nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

- Trình bày được Phong trào công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. 

- Đánh giá được vai trò của Mác đối với việc thành lập Quốc tế thứ nhất.
	 - TH Môi trường - Mục I. ( Đời sống khốn khổ của công nhân, lao động trong môi trường điều kiện ...)
	Mục II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Hướng dẫn HS đọc thêm)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	8
	Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
	- Nhận biết nét chính về phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Lê-nin (sự phát triển trong thời kì mới của chủ nghĩa Mác) : Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga, V. I. Lê-nin.

- Biết được diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.
	- Hiểu được phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Lê-nin (sự phát triển trong thời kì mới của chủ nghĩa Mác) 

- Trình bày được diễn biến, ý nghĩa của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.
	
	Mục I. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ II. ( Đọc thêm).
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

	9
	Bài 5. Công xã Pari 1871.
	- Biết được mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa t​ư sản và công nhân; hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri ; những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 và sự ra đời Công xã Pa-ri.

- Biết được nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa 18-3. 

- Biết ý nghĩa lịch sử, bài học của Công xã Pa-ri.
	- Biết được mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa t​ư sản và công nhân; hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri ; những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 và sự ra đời Công xã Pa-ri.

- Hiểu được nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa 18 – 3 và nhận xét được sự kiện này.

- Hiểu ý nghĩa lịch sử, bài học của Công xã Pa-ri
	 
	- Mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pari 
- Mục III. Nội chiến ở Pháp

( Hướng dẫn HS đọc thêm).
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	10,11
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.

+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội.

+ Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa.

- Nhận biết được quyền lực các công ty độc quyền ở Mỹ.
	- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.

+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội.

+ Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa.

- Nhận xét được quyền lực các công ty độc quyền ở Mỹ.
	- TH môn  Địa Lý 7: Bài 57: Khu vực Tây Âu và Trung Âu.   ( Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Âu)
	Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc (Không dạy).
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII – XIX (Bài 8 Tích hợp với bài 22)

	12
	Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX.
	- Nhận biết nguyên nhân Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX

	- Hiểu Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX


	- TH Môi trường (Những tác động của con người vào tự nhiên )

	Không dạy: Nội dung văn học và nghệ thuật mục II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD
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	Bài 22. Sự phát triển văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
	- Nhận biết được sưï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa neàn vaên hoaù Xoâ Vieát.

- Biết được nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa khoa hoïc - kó thuaät cuûa theá giôùi ñaàu theá kæ XX
- Biết được ý nghĩa của nhöõng tieán boä cuûa khoa hoïc-kó thuaät đối với loài người.


	- Trình bày được sưï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa neàn vaên hoaù Xoâ Vieát.

- Hiểu được nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa khoa hoïc - kó thuaät cuûa theá giôùi ñaàu theá kæ XX
- Phân tích được ý nghĩa của nhöõng tieán boä cuûa khoa hoïc - kó thuaät đối với loài người.
- Tích hợp môi trường, môn Vật lý 8: giới thiệu các nhà Vật Lý thé kỷ XX.
	- TH môn Vật Lý 8: Giới thiệu về các nhà phát minh trong TK XX.
- TH Môi trường (Hậu quả của việc lợi dụng sự phát triển KHKT cho mục đích chiến tranh…)


	
	

	Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX.

	 14, 

15

16,

17

18,

19

20,

21
	Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX.


	- Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX, nguyên nhân của tình hình đó
- Biết được vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.


	- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX, nguyên nhân của tình hình đó
- Hiểu rõ những vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.


	- TH  Môi trường ở (Sự xâm lược thống trị của các nước đế quốc gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hậu quả của việc khai thác tài nguyên) 

- TH môn Địa Lý 8: Bài 1: Giới thiệu về vị trí địa lý của Ấn Độ. 


	Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân

dân Ấn Độ (Chủ yếu nêu tên, hình thức phong trào đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của phomg trào)
	

	
	Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

	- Nhận biết được những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc từ giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Biết được những nét chính  về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: tên phong trào, thời gian, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa.

- Biết về Tôn Trung Sơn, học thuyết Tam dân ; nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.


	- Trình bày được những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc từ giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Trình bày  được những nét chính  về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: tên phong trào, thời gian, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa.

- Hiểu biết về Tôn Trung Sơn, học thuyết Tam dân ; trình bày được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi
	- TH môn Địa Lý 8: Bài 10: Giới thiệu về vị trí địa lí Trung Quốc. 


	Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX đầu XX
( Hướng dẫn học sinh lập niên biểu)


	

	
	Bài 11. 

Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	- Biết được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

- Biết được nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở  khu vực Đông Nam Á
	- Trình bày  được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

- Trinh bày  được nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở  khu vực Đông Nam Á.
	- TH môn  Địa Lý 8: Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực đông Á. Bài 14: Giới thiệu điệu kiện tự nhiên các nước ĐNA.   
	Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
( Tập trung vào quy mô, hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân các nước Đông Nam Á. Nêu nguyên nhân thất bại)
	

	
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	- Biết được những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

- Biết được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	- Trình bày được những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

- Hiểu được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	
	Mục III-Bài 12: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản (Không dạy)

	

	Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

	22
	Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
	- Biết được sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và giải thích được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Trình bày được sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn.

- Biết được kết cục của chiến tranh.
	- Biết rõ sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và giải thích được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Trình bày được diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn.

- Trình bày được kết cục của chiến tranh.
	- TH Môi trường (chiến tranh TG thứ nhất nổ ra phá hoại môi trường) 
- TH môn  Địa Lý 7: Giới thiệu về các khu vực Châu Âu. 

+ Môn GDCD 9: Bài: Bảo vệ hòa. bình…(Giáo dục ý thức tham gia bảo vệ môi trường)


	
	

	23
	Ôn tập 
	- Biết hệ thống lại nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc töø giöõa theá kæ XVI ñeán naêm 1917.
	- Hiểu được tiến trình lịch sử thế giới cận đại và nắm được những nội dung dung chính của thời kì này.

- Trình bày heä thoáng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc töø giöõa theá kæ XVI ñeán naêm 1917.
- Biết phân tích bản chất sự kiện lịch sử.
	
	
	

	24
	Kiểm tra giữa kì
	Soạn giáo án tiết kiểm tra

Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	
	
	
	

	Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

	Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

	25,26
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917- 1921).
	- Biết được tình hình kinh tế - xã hội nước Nga trước cách mạng ; biết được những nét chính về diễn biến cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917.

- Biết được ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười.
	- Trình bày được tình hình kinh tế - xã hội nước Nga trước cách mạng ; trình bày được những nét chính về diễn biến cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917.

- Hiểu được ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười
	- TH Môi trường ( Địa lí nước Nga)
	Mục I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917 

(Chú ý trình bày được những sự kiện chính)

Mục II.2. Chống thù trong giặc ngoài (Không dạy)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD
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	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).
	- Biết được nội dung Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

- Biết được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô


	- Biết được nội dung Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

- Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô


	- TH  Môi trường (Tác động, ảnh hưởng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở LX đến môi trường sống, sự phát triển, sản xuất)

	Mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục

kinh tế (1921 – 1925

(Tập trung vào chính sách kinh tế mới)

Mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (Tập trung nêu được thành tựu chính công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô)
Đưa mục II của bài 22 thành mục III. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD


	         Chương II. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). 
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	Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	- Nhận biết được những nét chung về châu Âu trong những năm 1918 – 1929.

- Biết được nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và hậu quả của cuộc khủng hoảng
-  Biết được taùc ñoäng cuûa cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đối với Chaâu aâu.
	- Nắm được những neùt chung veà chaâu AÂu trong nhöõng naêm 1918-1939
- Hiểu được nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và hậu quả của cuộc khủng hoảng
-  Nhận xét đượcø taùc ñoäng cuûa cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đối với Châu Âu.
	- TH Môi trường (Bản đồ các nước TBCN bị thu hẹp. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) 
- TH môn  Địa Lý 7: Bài 55: Kinh tế Châu Âu. (HS biết được tình hình kinh tế châu Âu)
	Mục I.2 Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế Cộng sản  (Tích hợp với bài 4 và bài 7 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX)
- Mục II.2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929-1939 (Không dạy).
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD
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	Bài 18. Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	- Nhận biết được söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa neà kinh teá Mó vaø nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån.
- Biết ñöôïc taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929 - 1933) vaø “Chính saùch môùi” nhaèm ñöa nöôùc Mó thoaùt khoûi khuûng hoaûng.
	- Hiểu được söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa neà kinh teá Mó vaø nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån.
- Hieåu ñöôïc taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929 - 1933) vaø “Chính saùch môùi” nhaèm ñöa nöôùc Mó thoaùt khoûi khuûng hoaûng.

 
	- TH Môi trường (Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) 
- TH môn Địa lí 7: Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ. (HS biết được vị trí, đặc điểm điều kiện tự nhiên ở Bắc Mĩ)
	
	

	Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).

	30
	Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	- Bieát ñöôïc tình hình Nhaät Baûn sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai.

- Biết ñöôïc sự taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ñeán Nhaät Baûn vaø  quaù trình phaùt xít hoaù boä maùy chính quyeàn.

	- Trình bày ñöôïc tình hình Nhaät Baûn sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai.

- Nhận xét ñöôïc sự taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ñeán Nhaät Baûn vaø  hiểu quaù trình phaùt xít hoaù boä maùy chính quyeàn. 
	- TH Môi trường         ( Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế TG đối với Nhật Bản)
- TH môn Địa Lý 8: Bài 13: Lý do nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì.
	
	

	31,32
	Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939).
	- Biết được những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 - 1939 ; biết được những sự kiện quan trọng và nổi bật của phong trào cách mạng Trung Quốc trong thời kì này

- Biết được những nét lớn của tình hình Đông Nam Á trong thời kì này ; biết được phong trào độc lập diễn ra sôi nổi, liên tục ở nhiều nước.
	- Hiểu được những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 - 1939 ; trình bày được những sự kiện quan trọng và nổi bật của phong trào cách mạng Trung Quốc trong thời kì này

- Hiểu được những nét lớn của tình hình Đông Nam Á trong thời kì này ; trình bày được phong trào độc lập diễn ra sôi nổi, liên tục ở nhiều nước
	- TH  Môi trường 
( Nhân dân bị áp bức bóc lột và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới)

- TH môn Địa Lý 8: Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình…( Giới thiệu vị trí địa lí của khu vực châu Á)
	Cấu trúc lại thành 2 mục:

Mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918- 1939)

Mục 2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu
(Phần này chỉ nên cho học sinh lập niên biểu 1 sự kiện tiêu biểu ở Trung Quốc, Ân Độ, In-đô-nê-xi-a)
	

	Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

	33,34
	Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945).
	- Biết những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh: nguyên nhân chiến tranh.

- Biết sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương : chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi ; những trận chiến lớn, chiến tranh kết thúc.
- Biết hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. 


	- Hiểu những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh: nguyên nhân chiến tranh.

- Trình bày sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương : chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi ; những trận chiến lớn, chiến tranh kết thúc.
- So sánh được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai với chiến tranh thế giới thứ nhất.


	-  TH Môi trường (Việc tranh giành thuộc địa của các nước đế quốc. Địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai)
- TH môn GDCD 9: Bài: Bảo vệ hòa bình…( Liên hệ. Giáo dục ý thức bảo vệ hòa bình)

+ Môn Ngữ văn 9: Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình( Tác động của cuộc chạy đua vũ trang)

- TH dạy học gắn với mô hình thực tiễn( Giáo dục tinh thần lên án chiến tranh bảo về môi trường ) 
	Mục II. Những diễn biến chính

(Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh)
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	Kiểm tra học kì I
	Soạn giáo án tiết kiểm tra

Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	
	
	
	


HỌC KÌ II

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn; dạy học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh ( giảm tải, thay thế,…)
	Lý do điều chỉnh

	PHẦN II – LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1958 ĐẾN 1918.
Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.

	Chủ đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884.

	36,

37, 38, 39,

	Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.

Bài 25.
Kháng chiến lan

rộng ra toàn quốc (1873 - 1884).
	Biết được :

- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.

- Âm mưu xâm lược của chúng.

- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp : tấn công Đà Nẵng và sự thất bại của chúng ; tấn công Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh miền Đông Nam Kì ; Hiệp ước 1862 (những nét chính).

- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.

- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây (không kiên quyết chống giặc, không phát huy được tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân,...).

- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì (diễn biến, kết quả).

- Những đề nghị canh tân đất nước : nội dung, lí do không được chấp nhận.

- Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì: xâm lược cả nước Việt Nam.

- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì.

- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp.

- Những điểm chính của các hiệp ước 1883 và 1884. Nam Kì, 

- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.


	Trình bày được :

- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.

- Âm mưu xâm lược của chúng.

- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp : tấn công Đà Nẵng và sự thất bại của chúng ; tấn công Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh miền Đông Nam Kì ; Hiệp ước 1862 (những nét chính).

- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.

- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây (không kiên quyết chống giặc, không phát huy được tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân,...).

- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì (diễn biến, kết quả).

- Những đề nghị canh tân đất nước : nội dung, lí do không được chấp nhận.

- Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì : xâm lược cả nước Việt Nam.

- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì.

- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp.

- Những điểm chính của các hiệp ước 1883 và 1884. Nam Kì, 

- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.
	- TH Môi trường ở bài 24 (Xác định các thuộc địa của Pháp. Những địa bàn diễn ra cuộc kháng chiến chống quân xâm lược)

- TH Môi trường ở bài 25 ( Xác định những địa phương diễn ra cuộc kháng chiến, nhấn mạnh nhân dân ta lợi dụng địa hình để chiến đấu…)

	Bài 24. Không dạy quá trình xâm lược của thực dân Pháp, chỉ tập trung vào các cuộc kháng chiến tiêu biểu từ 1858 – 1873
Bài 25.Tập trung vào sự kiện tiêu biểu, những diễn biến chính, tập trung vào cuộc kháng chiến ở Hà Nội (1873 - 1882)

	- Đảm bảo liền mạch các sự kiện Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất( 1873- 1874)



	40


	Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.
	- Nhận biết được việc phân hoá trong triều đình Huế từ sau Hiệp ước 1884 : phe chủ chiến và phe chủ hoà.

- Biết được Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến (1885).

- Biết được những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương : khởi nghĩa Hương Khê (thời gian, người lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa).
	- Hiểu  được việc phân hoá trong triều đình Huế từ sau Hiệp ước 1884 : phe chủ chiến và phe chủ hoà.

- Trình bày được Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến (1885).

- Trình bày được những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương : khởi nghĩa Hương Khê (thời gian, người lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa).
	- TH Môi trường (Xác định những địa phương diễn ra cuộc kháng chiến, nhấn mạnh nhân dân ta lợi dụng địa hình để chiến đấu…)

	Mục II Những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương (Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các phong trào tiêu biểu của phong trào Cần Vương)

	 Nội dung giảm tải theo quy định của Bộ GD. 
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	Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.
	- Biết được phong trào nông dân Yên Thế : thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩ

- Biết điền thông tin vào bảng thống kê..

- Sử dụng lược đồ trình bày một số diễn biến đơn giản.
	- Trình bày được phong trào nông dân Yên Thế : thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.

	- TH Môi trường (Xác định những địa phương diễn ra cuộc kháng chiến, nhấn mạnh nhân dân ta lợi dụng địa hình để chiến đấu…)
- TH môn Địa Lý 8: Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. (Giới thiệu vị trí, điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ)
	Mục I. Khởi nghĩa Yên Thế

- Nêu được nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa

- Lập niên biểu các các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa

- Rút ra được nguyên nhân thất bại
- Mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi  (Không dạy)
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD
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	Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
	- Nhận biết được nhöõng neùt chính veà phong traøo ñoøi caûi caùch kinh teá – xaõ hoäi ôû Vieän Nam vaøo nửa cuoái theá kæ XIX.

- Biết ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho caùc ñeà nghò caûi caùch cuûa theá kæ XIX khoâng thöïc hieän ñöôïc.
	- Trình bày được nhöõng neùt chính veà phong traøo ñoøi caûi caùch kinh teá – xaõ hoäi ôû Vieän Nam vaøo nửa cuoái theá kæ XIX.

- Phân tích ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho caùc ñeà nghò caûi caùch cuûa theá kæ XIX khoâng thöïc hieän ñöôïc.
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	Ôn tập 
	Ôn lại các nội dung đã học từ đầu HKII
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	Kiểm tra viết
	Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	
	
	
	

	Chương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918).

	Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (Tích hợp 29với bài 30)

	45,46

47,48
	Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam.
	- Biết ñöôïc caùc chính saùch khai thaùc laàn thöù nhaát cuûa thöïc daân Phaùp ôû Vieät Nam, phaân tích ñöôïc muïc ñích cuoäc khai thaùc.

- Biết ñöôïc noäi dung, thấy được muïc ñích cuûa caùc chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoaù, giaùo duïc.

- Biết ñöôïc söï phaân hoaù giai caáp trong xaõ hoäi Vieät Nam sau cuoäc khai thaùc ôû caùc vuøng:

+ Vuøng noâng thoân.

+ Trong caùc ñoâ thò.
- Biết về thái độ chính trị của các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội.

 
	- Trình baøy ñöôïc caùc chính saùch khai thaùc laàn thöù nhaát cuûa thöïc daân Phaùp ôû Vieät Nam, phaân tích ñöôïc muïc ñích cuoäc khai thaùc.

- Hieåu ñöôïc noäi dung, nhận xét được muïc ñích cuûa caùc chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoaù, giaùo duïc.

- Trình baøy vaø hieåu ñöôïc söï phaân hoaù giai caáp trong xaõ hoäi Vieät Nam sau cuoäc khai thaùc ôû caùc vuøng:

+ Vuøng noâng thoân.

+ Trong caùc ñoâ thò.
- Nhận xét về thái độ chính trị của các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội.
	- TH  Môi trường           ( Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân ) 

- TH Môn Ngữ văn 8: Văn bản Lão Hạc, Tắt đèn( Đời sống của người nông dân trong thời kỳ Pháp thuộc)

	1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

2.Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
3. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
	

	
	Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
	- Bước đầu biết mục đích, tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX : yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản, hình thức bạo động và cải cách.

- Biết nguyên nhân, diễn biến của phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì.

- Biết được những hạn chế của các phong trào.

- Biết được đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918): nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính, hình thức đấu tranh vũ trang ; các cuộc đấu tranh trong thời gian này đều thất bại.

- Biết bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành : quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và quá trình chuyển biến về tư tưởng.
	- Bước đầu hiểu mục đích, tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX : yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản, hình thức bạo động và cải cách.

- Trình bày nguyên nhân, diễn biến của phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì.

- Nhận thức được những hạn chế của các phong trào.

- Hiểu được đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918): nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính, hình thức đấu tranh vũ trang ; các cuộc đấu tranh trong thời gian này đều thất bại.

- Trình bày được hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành : quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và quá trình chuyển biến về tư tưởng.
	- TH Môi trường (Xác định vị trí địa lí các địa phương nổ ra phong trào yêu nước chống Pháp  đầu TKXX)

- TH Môn Ngữ văn 8:

Văn bản Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn.
- TH GD TTĐĐ Hồ Chí Minh (Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Giáo dục lòng yêu nước...)
	Mục II.1 Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến 

(Khuyến khích học sinh tự đọc)
Không dạy: Nội dung diễn biến của các cuộc khởi nghĩa mục II.2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)  
	Giảm tải theo quy định của Bộ GD
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	 Lịch sử LC:

Bài 5: phong trào yêu nước của nhân dân Lào Cai từ khi Pháp xâm lược đến năm 1918 ( trang 43)
	- Biết được bối cảnh lịch sử và có kiến thức khái quát về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân các dân tộc Lào Cai cuối thế kỷ XIX. Phong trào tuy thất bại nhưng đã làm chậm bước tiến xâm lược của thực dân Pháp , thể hiện tinh thần bất khuất  chống xâm lược của nhân dân Lào Cai. Phong trào tiếp tục bùng nổ mãnh liệt ở đầu thế kỷ XX.

	- Trình bày được bối cảnh lịch sử và có kiến thức khái quát về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân các dân tộc Lào Cai cuối thế kỷ XIX. Phong trào tuy thất bại nhưng đã làm chậm bước tiến xâm lược của thực dân Pháp , thể hiện tinh thần bất khuất  chống xâm lược của nhân dân Lào Cai. Phong trào tiếp tục bùng nổ mãnh liệt ở đầu thế kỷ XX.
	
	Hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài.
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	Kiểm tra học kỳ II
	Soạn giáo án tiết kiểm tra

Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
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	HĐTN
	Tìm hiểu về tiểu sử,hoạt động tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Năm học 2020- 2021

Tổng số tiết: 52 tiết/năm học 

Học kỳ I: 18 tuần (18 tiết).Trong đó: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết).Trong đó: 17 tuần x 2 tiết =  34 tiết

HỌC KÌ I

	Tiết 
	Tên bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy  học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học
	Nội dung điều chỉnh(giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1  Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	- Biết được công cuộc khôi phục kinh tế của LX sau chiến tranh và những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Biết được sự thành lập của các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu. 


	- Hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô,Đông Âu từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 

- Nhận xét về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ, phân tích
	Địa Lý 7: Bài 59: Khu vực Đông Âu
	-Mục I. Liên Xô, phần chữ nhỏ GV cung cấp, không yêu cầu HS đọc

Mục II. Đông Âu: 

+Chỉ cần nắm được các nước Đông Âu sau khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ ĐÂ

+Phần chữ nhỏ GV trình bày trên lược đồ, không yêu cầu HS đọc

- Mục II.2 Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) HS tự đọc
- Mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa Không dạy


	Kiến thức dài, không trọng tâm.

Giảm tải theo  CV của SGD
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	Bài 2  Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	- Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng tan rã của Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu. 
	Đánh giá những thành tựu và một số sai lầm, hạn chế của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.

	- Môi trường

	Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu (Chỉ cần nắm hệ quả).
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	Bài 3  Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
	- HS biết được các vấn đề chủ yếu của tình hình chung ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh

 - Biết nhận xét, phân tích các sự kiện. Biết sử dụng bản đồ thế giới xác định vị trí các nước giành được độc lập.
	- Phân tích được những diễn biến chủ yếu của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước này.


	- Môi trường
- Địa Lý 7,8: miêu tả vị trí các nước thuộc địa.

- GDCD 9: Giáo dục tinh thần yêu hòa Bình…


	Mục I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60…

+ GV cung cấp phong trào cách mạng ở ĐNA sau khi phát xit Nhật đầu hàng.

+ Phong trào lan nhanh sang các nước Nam Á, Bắc Phi

+ Khái quát chung về phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã hệ thống thuộc địa.

- Gv cung cấp sự kiện về phong trào cách mạng ở các khu vực ĐNA, Nam Á, Bắc Phi  trên lược đồ, không yêu cầu HS trình bày.
	

	4
	Bài 4  Các nước châu Á.
	- Biết được một cách khái quát tình hình các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Biết sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 
	  - Hiểu được sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và những nét chính về quá trình, nội dung, thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc.

  - Nhận xét được chủ trương, đường lối công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc
	 
	- Mục II.2 Mười năm đầu xây

dựng chế độ mới (1949-1959) ; Mục II.3 Đất nước trong thời kìbiến 

động (1959 – 1978) Không dạy

- Mục II. 4 Công cuộc cải cách –

mở cửa (từ năm 1978 đến nay) Tập trung vào đặc điểm đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu

biểu
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	Bài 5  Các nước Đông Nam Á
	- Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau 1945. Biết sự ra đời và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập đến nay.

- Bước đầu có kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử, khai thác và sử dụng bản đồ Đông Nam Á.
	- Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và mục tiêu hoạt động của tổ chức này. 

- Giải thích được sau năm 1945 tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng


	- Địa Lý 8: Bài 14: ĐNA…
	- Hướng dẫn HS đọc thêm: Quan hệ giữa hai nhóm nước ASEAN
- Mục III. Từ “ASEAN - 6” đến

“ASEAN - 10” Hướng dẫn học sinh lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển
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	Bài 6  Các nước châu Phi.
	- HS biết được tình hình chung của các nước Châu Phi sau chiến tranh TG thứ hai.. Biết cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

-  HS bước đầu biết nhận xét, đánh giá.
	- Hiểu được cuộc đấu tranh kiên trì để xoá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở cộng hoà Nam Phi.

- Nhận xét được phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Phi 


	- Địa Lý 7: Bài 32: các khu vực Châu Phi
	Mục I. Tình hình chung GV chỉ nhấn mạnh sự kiện:

+ Sau chiến tranh TGII, phong trào đấu tranh chống CNTD đòi độc lập diễn ra sôi nổi ở châu Phi

+ Năm 1960 được coi là “ năm châu Phi” với sự kiện 17 nước….

+ Hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc bị tan rã…

+ Công cuộc xây dựng đất nước, phát triển KT và những khó khăn

+ Sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế

- Phần chữ nhỏ mục I, sgk trang 26 HS đọc ở nhà

Mục II. Cộng hòa Nam Phi, đoạn đầu GV chỉ nhấn mạnh:

+ Tình hình Nam Phi từ 1662 đến 1910: Bị thực dân da trắng xâm lược, biến thành thuộc địa

+ Năm 1961: Thành lập Cộng Hòa Nam Phi
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	Bài 7  Các nước Mĩ La - tinh.
	- Biết được những nét chính về tình hình chung của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới 2. 


	- Hiểu  được nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả xây dựng CNXH 

 - Liên hệ được mối quan hệ của cách mạng Cu-ba với Việt Nam từ sau khi Cu- ba giành độc lập.

	
	Mục I. Những nét chung.GV chỉ nhấn mạnh tình hình Mĩ la-tinh trước và sau chiến tranh TGII:

+ cách mạng Cu-ba 1959…”Lục địa bùng cháy”

+ Kết quả của phong trào cách mạng

+ Sự can thiếp của Mĩ và sự thất bại của phong trào cách mạng

+ Công cuộc xây dựng phát triển đất nước

- Không tìm hiểu các sự kiện ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa.

- Phần chữ nhỏ mục I, HS đọc ở nhà.

mục II. Cu –ba hòn đảo anh hùng, phần chữ nhỏ cuối bài học sinh đọc thêm ở nhà.
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	Ôn tập
	Ôn tập các nội dung đã học để làm bài kiểm tra 
	Hệ thống lại kiến thức, đánh giá, giải thích sự kiện lịch sử…
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	Kiểm tra giữa kì
	Soạn giáo án tiết kiểm tra

Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
	
	
	
	

	Chương III. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chủ đề: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay ( 03 tiêt)

( Bài 8,9,10)



	9
	 Bài 8  Nước Mĩ.
	-  HS trình bày được sự phát triển của kinh tế Mĩ  sau chiến tranh TG thứ hai và nguyên nhân của sự phát triển đó.


	- Hiểu được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh 

- Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Mĩ và tìm được nguyên nhân quan trọng nhất.

- Rèn luyện kỹ năng nhận xét, đánh giá.
	- Môi trường
- Địa Lý 7: Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
	Mục II. Sự phát triển về khoa học- kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thứ hai ( Lồng ghép với nội dung ở bài 12).
	Giảm tải theo CV của SGD
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	Bài 9   Nhật Bản.       
	- Biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở NB sau chiến tranh thế giới II.

- Trình bày được sự phát triển kinh tế của NB sau chiến tranh, nguyên nhân của sự phát triển đó
	- Hiểu được nguyên nhân của sự phát triển kinh tế

   - Biết so sánh chính sách đối ngoại của Mĩ với Nhật 


	- Môi trường
- Địa Lý 7: Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
	Mục II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế…phần chữ nhỏ HS đọc thêm ở nhà

Mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật  sau chiến tranh. Không dạy 
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	Bài 10 Các nước Tây Âu.
	- Biết được những nét chính về kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại ở các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Trình bày được quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu sau chiến tranh.
	- Hiểu được xu thế liên kết giữa các nước trong khu vực đang phát triển trên thế giới. Tây Âu là những nước đi đầu xu thế này.

- Nhận xét được về hành động của Mĩ viện trợ các nước Tây Âu . 

	
	Mục I. Tình hình chung. Tập trung vào đặc điểm cơ ban về kinh tế và đối ngoại, tinh giản các sự kiện

Mục II. Sự liên kết khu vực

GV chỉ cần cho HS nắm được:

+ Nguyên nhân của sự liên kết và sự ra đời của Cộng đồng năng lượng nguyên tử, Cộng đồng kinh tế
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	Bài 11  Trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
	- Biết được sự hình thành trật tự thế giới mới – trật tự hai cực I-an-ta sau chiến tranh thế giới II

- Biết và hiểu được sự hình thành, mục đích và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc

- Hiểu được những biểu hiện của chiến tranh lạnh và hậu quả của nó
	- Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc. 

- So sánh mục tiêu của ASEAN với những nhiệm vụ của tổ chức LHQ 


	Môn văn 9  qua văn bản: Đấu tranh cho một thế giới vì hòa bình lớp 9 kì 1( tác động tiêu cực của việc chạy đua vũ trang....)
	Mục I. Sự hình thành trật tự thế giới mới. 

+ Phần chữ nhỏ GV cung cấp trên lược đồ không đặt câu hỏi cho HS trả lời.

Mục VI. Thế giới sau chiến tranh lạnh.
+  HS chỉ cần nắm được 

+ Hoàn cảnh

+ 4 xu thế và xu thế chung của TG ngày nay.

- Phần chữ nhỏ HS đọc thêm ở nhà
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	Bài 12  Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng KHKT.

- Đánh giá được ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng KHKT.


	- Giải thích được tại sao nói “Hoà bình, hợp tác và phát triển kinh tế” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với mọi dân tộc
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá, quan sát, nhận xét và liên hệ so sánh.
	
	Mục I. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật -Hướng dẫn học sinh lập niên biểu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực

	- Dạy lồng ghép với những thành tựu KHKT của nước Mĩ

Mục I. Những thành tựu chủ yếu của cuộc CMKHKT

	cats
	Bài 13  Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.
	- Trình bày được những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

- Biết các xu thế phát triển của thế giới ngày nay
	- Hiểu được hai siêu cường quốc luôn đối đầu nhau trong tình trạng “Chiến tranh lạnh” căng thẳng và quyết liệt.

 - Phân tích được xu thế của thế giới hiện nay mục tiêu: Hoà bình độc lập, dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.
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	Việt Nam trong những năm 1919-1930

Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
	- Nắm được nguyên nhân, những chính sác khai thác thuộc đại của TDP ở VN sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  - Hiểu được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam. 

- So sánh chương trình khai thác lần thứ nhất, thứ hai có điểm gì mới
	Hiểu được nguyên nhân, những chính sác khai thác thuộc đại của TDP ở VN sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

  - Hiểu được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam. 

- So sánh chương trình khai thác lần thứ nhất, lần thứ hai có điểm gì mới
	MT:Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp: khai mỏ, đồn điền, …(những vấn đề trực tiếp tác động đến môi trường)

-VHHTPP: “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan, “Chí Phèo” của Nam Cao . . . 
	- Mục I. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2, phần chữ nhỏ GV cung cấp dẫn chứng, không yêu cầu HS đọc.
Mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục (Khuyến khích học sinh tự đọc)
	

	15,16
	Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất(1919-1926).
	- Trình bày được những nét chính trong phong trào Việt Nam từ 1919 -1925.

- Hiểu được vai trò to lớn của cách mạng tháng Mười Nga 1917 

- Bước đầu nhận xét được phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản và công nhân 


	- Hiểu và trình bày được những nét chính trong phong Việt Nam từ 1919 -1925.

- Hiểu được ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

- Nhận xét về phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản và công nhân 

- Liên hệ sự ảnh hưởng môi trường sau CT...
	
	Mục II. Phong trào dân tộc dân chủ công khai, phần chữ nhỏ GV cung cấp, không yêu cầu HS đọc
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	Ôn tập
	- Củng cố và biết được kiến thức lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay. Kiến thức lịch sử Việt Nam: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất và Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1926).
	- Hiểu được kiến thức cơ bản để vận dụng vào làm các dạng bài tập lịch sử.

- Tổng hợp kiến thức trên sơ đồ tư duy
	
	Soạn giáo án tiết kiểm tra

Lập ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm theo quy định
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	Kiểm tra học kì I
	Biết vận dụng kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay. Kiến thức lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất và Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1926) để đánh giá mức độ nhận thức của HS
	
	
	
	

	HỌC KÌ II



	19
	Bài 16   Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925.
	- Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài giai đoạn 1919-1925. 


	- Hiểu được sự chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng. 

 - So sánh con đường cứu nước của NAQ với lớp người đi trước.
	- TT Hồ Chí Minh
- Ngữ văn 8: Văn bản Thuế Máu.
	-Mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924); Mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 -1925) ( Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu, không dạy chi tiết

    Chú ý nêu rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn ở Liên Xô và Trung Quốc
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	Bài 17  Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.
	- Trình bày những nét chính vè phong trào cách mạng Việt Nam trước khi đảng ra đời (bước phát triển mới của phong trào trong những năm 1926-1927; sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng). 

- BiÕt ®­îc sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña ba tæ chøc céng s¶n.
	- Hiểu được ý nghĩa của việc thành lập 3 tổ chức cộng sản.

- Có kĩ năng giải thích trong một thời gian ngắn ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở VN
	
	- Mục I. Bước phát triển mới củaphong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)     - Không dạy

- Mục IV. Ba tổ chức Cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 - Không dạy ở bài này, tích hợp vào mục I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của bài 18 (ở nội dung hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng ra đời)
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	Bài 18   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
	- BiÕt ®­îc sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña ba tæ chøc céng s¶n

- BiÕt ®­îc bối cảnh và nội dung Héi nghÞ thµnh lËp §CS VN.

- Trình bày được nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng;

 - Biết được những nội dung chính của bản luận cương chính trị thang 10/1930
	- Đánh giá được nội dung cơ bản của Luận cương chính trị. Trình bày được nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

- Lý giải được sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức cộng sản.
	- Địa lí: Xác định địa điểm Hồng Kông trên lược đồ.

-Văn: Nhật ký trong tù  (HCM), Từ Ấy (Tố Hữu
	Không yêu cầu HS trả lời

Câu  hỏi 2. Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết vè tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau
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	Bài 19  Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935.
	- Trình bày ®­îc nguyên nhân , diÔn biÕn cña phong trµo c¸ch m¹ng trong nh÷ng n¨m 1930 - 1931 với đỉnh cao là X« viÕt NghÖ TÜnh.


	- Hiểu được ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

- HS giải thích được chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền kiểu mới
	
	- Mục II. Phong trào cách mạng

1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh Hướng dẫn học sinh lập niên biểu thời gian, địa điểm và ý nghĩa của phong trào
	

	23
	Bài 20   Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939.
	-Biết được những nét chính tình hình thế giới và trong nước có ảnh hưởng tới CMVN thời kì 1936-1939

- BiÕt ®­îc diÔn biÕn chÝnh cña phong trµo d©n chñ 1936-1939, ý nghÜa cña phong trµo.
	- Hiểu được chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh trong những năm 1936 -1939 

- So sánh chủ trương của Đảng năm 1930 -1931 với giai đoạn 1936 -1939
	
	Mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương 

Chỉ cần HS nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh trong thời kì này

Mục III giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thêm
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	Bài 21   Việt Nam trong những năm 1939 - 1945.
	- Biết nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh thÕ giíi vµ §«ng D­¬ng trong n¨m 1939-1945.

- ThÊy ®­îc t×nh c¶nh cña nh©n d©n ta d­íi 2 tÇng ¸p bøc cña NhËt – Ph¸p.

- BiÕt c¸c cuéc khëi nghÜa B¾c S¬n, Nam K× : nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ý nghÜa.


	- Hiểu được nét chính về tình hình thế giới và Đông Dương. 

- Trình bày được diễn biến, ý nghĩa của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ.

- Giải thích được vì sao Pháp và Nhật thoả hiệp 
	Văn: Thơ Tố Hữu (Theo chân Bác)


	Mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương Tập trung nêu được đặc điểm cơ bản tình hình thế giới và trong nước. Phần hiệp ước Pháp - Nhật chỉ nêu nét chính
Mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa
	

	25,26
	Bài 22   Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
	- Nêu được chủ trương mới của Đảng được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8.

- Hiểu được sự ra đời và phát triển của mặt trận Việt Minh. 


	- Nêu và hiểu được chủ trương mới của Đảng được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8.

- Hiểu được sự ra đời và phát triển của mặt trận Việt Minh. 

- Nhận xét được. 
	
	· Mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) Tập trung vào sự thành lập Mặt trận Việt Minh và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh.

Chú ý nêu được chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

-Mục II.2 Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê một số sự kiện quan trọng từ tháng 4 – 6/1945
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	Bài 23   Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
	- BiÕt ®­îc thêi c¬ vµ viÖc ban bè lÖnh Tæng khëi nghÜa.

- DiÔn biÕn cña Tæng khëi nghÜa trong toµn quèc.

- Sù thµnh lËp n­íc VNDCCH vµ ra b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp.

- BiÕt ®­îc ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña CMTT.
	- Hiểu được thời cơ của cách mạng đã đến 

- Giải thích được Đảng ta lại ban bố lệnh tổng khởi nghĩa 14/8/1945, và chủ trương của Đảng.


	- Môi trường
- TT Hồ Chí Minh
	Mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội; Mục III. Giành chính quyền trong cả nước tích hợp thành mục. Diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Chỉ hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện khởi nghĩa giành chínhquyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn
	

	28,29
	Bài 24  Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).
	- BiÕt ®­îc t×nh h×nh n­íc ta sau CMTT 1945.

- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khã kh¨n tr­íc m¾t vµ phÇn nµo chuÈn bÞ cho l©u dµi.

- Hiểu được ý nghĩa của những cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.


	- Hiểu được những khó khăn của đất nước ta sau cách mạng tháng tám 

- Giải thích được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 


	- TT Hồ Chí Minh
	Tích hợp các mục II, mục III, mục IV, mục V, mục VI thành mục: “Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc” 

-Mục II: Bước đầu xây dựng chế độ mới. - Chú ý sự kiện bầu cử Quốc hội lần đầu tiên trong cả nước (6-1- 1946)

-Mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược . -Tập trung vào sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn (23-9-1945) và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng
	

	30
	Ôn tập
	Khắc sâu kiến thức đã học từ tiết 19-31
	
	
	
	

	31
	Kiểm tra giữa kì
	Đánh giá năng lực của HS
	
	
	
	

	32,33
	 Bài 25   Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
	- BiÕt ®­îc Chñ tÞch HCM ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. §­êng lèi kh¸ng chiÕn.

- Trình bày diÔn biÕn, ý nghÜa cña cuéc chiÕn ®Êu anh dòng cña qu©n d©n thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c ®« thÞ B¾c vÜ tuyÕn 16 trong nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn.

- BiÕt ®­îc ©m m­u vµ tr×nh bµy ®­îc trªn l­îc ®å cuéc tiÕn c«ng lªn VB cña ph¸p. Tr×nh bµy ®­îc trªn l­îc ®å diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña chiÕn dÞch
	Hiểu được hoàn cảnh bùng nổ của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đường lối kháng chiến.


	- TT Hồ Chí Minh

Nhạc: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (Phong Nhã)
Văn:“Tuyên Ngôn Độc Lập” của chủ tịch Hồ Chí Minh …

Thơ Tố Hữu (Theo chân Bác)


	-Mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài - Không dạy
-Mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Khuyến khích học sinh tự đọc

	Giảm tải phù hợp với đối tượng học sinh.



	34,35
	Bài 26   Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953).
	- Biết hoµn c¶nh ta më chiÕn dÞch Biªn giíi thu ®«ng 1950, tr×nh bµy diÔn biÕn chiÕn dÞch, n¾m ®­îc kÕt qu¶ ý nghÜa.
	- Hiểu được nội dung ý nghĩa của Đại hội đại biểu lầm thứ hai của Đảng.
- Ph©n tÝch ®­îc b­​íc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn sau chiÕn dÞch Biªn giíi vÒ mäi mÆt chÝnh trÞ - ngo¹i giao, kinh tÕ - tµi chÝnh, v¨n ho¸ gi¸o dôc.
	- TT Hồ Chí Minh
	- Mục II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 

- Mục  V.  Giữ  vững  quyền  chủ

động đánh địch trên chiến trường Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	36,37
	Bài 27  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954).
	- Biết hoàn cảnh và nội dung của kế hoạch Na- va.

- Trình bày chủ trương ,kế hoạch và diÔn biÕn cña cuéc tiÕn c«ng chiÕn l­îc §«ng - Xu©n 1953 - 1954  vµ chiÕn dÞch §BP.

- Phân tích được ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Biết hoàn cảnh và nội dung của hiệp định Giơ - ne - vơ và kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.

-Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.


	- Trình bày được nội dung của kế hoạch Na-va. Hiệp định Giơ- ne- vơ nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

- Hiểu cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Nhận xét về kế hoạch quân sự Na-va, và đánh giá về đợt tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954 của ta.

	- TT Hồ Chí Minh

Giáo dục chủ quyền biển đảo ở mục III.

- Văn: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến -HCM .

-Thơ ca kháng chiến chống Pháp: Tây Tiến (Quang Dũng); Đồng Chí (Chính Hữu); Nhớ (Hồng Nguyên); Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), … Thơ Hồ Chí Minh,
	- Mục II. 1 Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính

-Mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954) T

ập trung vào nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ
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	Lịch sử địa phương:  
1. Bài 6. Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào Cai từ năm 1919 đến năm 1954 và cuộc kháng chiến chống Mỹ.

2. Lào Cai cùng nhân dân cả nước kháng chiến chống Mĩ thắng lợi bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN từ 1954 đến nay.
	-Biết được khái quát quá trình thành lập chính quyền cách mạng và sự ra đời của Đảng bộ Lào Cai.

- Biết được những nét cơ bản phong trào đấu tranh của nhân dân Lào Cai.

- Trình bày được diễn biến chính công cuộc phá âm mưu gây phỉ, khôi phục kinh tế, ổn định xã hội(1954-1957). Những thành tựu trong cải tạo QHSX, phát triển kinh tế-xã hội (1958-1960).

- Trình bày được những thành tựu chính trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất(1961-1965).

- Trình bày được những chiến công của quân dân Lào Cai trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và chi viện cho miền Nam.


	Địa điểm thành lập tổ Việt minh đầu tiên.

-Giải phóng hoàn toàn Lào Cai lần thứ nhất (tháng 12/11/1946)

-Cuộc kháng chiến giải phóng Lào Cai (1947-1950)Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, giáo dục tinh thần lao động, chiến đấu cho học sinh.

- Các khu công nghiệp đang được đầu tư xây dựng. Những thành tựu của công cuộc đổi mới.
	
	Hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài.
	Giảm tải phù hợp với đối tượng học sinh.



	39,40
	Bài 28  Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965).
	- BiÕt ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh n­íc ta sau n¨m 1954.

- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu chÝnh cña nh©n d©n miÒn B¾c: hoµn thµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

- Tr×nh bµy ®­¬c nh÷ng sù kiÖn chÝnh trong phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n miÒn Nam tõ 1954 - 1960.

- BiÕt ®­îc hoµn c¶nh, néi dung chÝnh cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn III cña §¶ng

- BiÕt ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ, v¨n hãa cña nh©n d©n miÒn B¾c trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 1961 - 1965.

- Tr×nh bµy ®­îc néi dung chÝnh vÒ cuéc chiÕn ®Êu chèng chiÕn l­îc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt cña MÜ cña nh©n d©n miÒn Nam.


	- Hiểu được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 bị chia cắt làm hai miền Bắc - Nam

	Liên hệ tấm gương bác Hồ, GD tinh thần lao động, chiến đấu cho học sinh.


	- Mục I: Chỉ nêu khái quát tình hình miền Bắc và miền Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ
- Mục II: Không dạy

- Mục V.2 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ - Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu
	Giảm tải phù hợp với đối tượng học sinh.



	41,42
	Bài 29  Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973).
	- Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh cuéc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n miÒn Nam chèng chiÕn l­îc “ChiÕn tranh côc bé”, “ViÖt Nam hãa chiÕn tranh”, “§«ng D­¬ng hãa chiÕn tranh” cña MÜ

- MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña MÜ võa s¶n xuÊt vµ chi viÖn cho miÒn Nam

- BiÕt ®­îc néi dung chÝnh cña HiÖp ®Þnh Pa - ri n¨m 1973 vÒ chÊm døt chiÕn tranh ë VN


	Hiểu và ttrình bày được chiến lược “chiến tranh cục bộ” và thấy được âm mưu, thủ đoạn, mới của Mĩ trong “chiến trah cục bộ”. 

Biết diễn biến cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, cuộc đấu tranh của không quân và hải quân. 

Hiểu được ý nghĩa của cuộc tấn công và nổi dậy Mậu Tham 1968  

- So sánh được “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt” 

	
	-Mục I.2.: Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu.

-Mục II. 2 Miền Bắc vừa chiến
đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất Không dạy

-Mục III.2 Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ. - Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu
-Mục IV.1 Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - Không dạy

-Mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.- Chỉ nêu nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973
	

	43,44
	Bài 30   Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975).
	- Biết đ​​ược miền Nam tận dụng điều kiện Mĩ rút về nư​​ớc, đẩy mạnh đấu tranh chống “Bình định – lấn chiếm” chuẩn bị mọi mặt tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 -  HiÓu chñ tr­¬ng kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam.  Trình bày diễn biến,kết quả của Chiến dịch Tây Nguyên.
	- Phân tích ý nghĩa của chiến dịch tây Nguyên.

- Biến trình bày diễn biến ,kết quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975.

   - Hiểu và phân tích được nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước.
	
	-Mục II. Đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam- Đọc thêm
	

	45
	Bài 31  Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975.
	- Biết ®­îc t×nh h×nh ®Êt n­​íc sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng c¶ n­íc trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng mïa xu©n 1975.
- HiÓu ®­îc nội dung nhiệm vụ của công cuộc  hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt n­íc vÒ mÆt nhµ n­​íc.
	- Hiểu được tình hình đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

- Hiểu được  ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 - So sánh hoàn cảnh lịch sử khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước.
	TH âm nhạc: Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Tiến về Sài Gòn ( Lưu Hữu Phước) ,Mùa xuân trên Tp Hồ Chí Minh – Xuân Hồng-> Niềm vui chiến thắng 1975, thống nhất
	
	

	Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976-1985
	
	
	
	Không dạy cả bài ( theo nội dung giảm tải của SGD)
	

	46
	Bài 33:Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
	- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung công cuộc đổi mới của Đảng.

- Trình bày được những thành tựu chính trong 15 năm đổi mới

- Bồi dưỡng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.


	Hiểu và trình bày được hoàn cảnh, yêu cầu đổi mới.
 - Hiểu được nội dung đường lối đổi mới. Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc đổi mới.

- Giải thích được trọng tâm lại đổi mới về kinh tế của Đảng
	Giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo ở phần cuối bài: Bổ sung thêm những khó khăn của nhà nước ta trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo: Sự Hoàng Sa năm 1974, năm 2011 TQ đưa dàn khoan Hải Dương 981...và chủ trương của Đảng và nhà nước bảo vệ chủ quyền biển đảo
	-Mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) -Chỉ khái quát những thành tựu tiêu biểu, học sinh có thể cập nhật
	

	47
	Ôn tập thi học kì
	- Khái quát các giai đoạn , sự kiện chính 

- Rút ra những bài học kinh nghiệm.


	
	
	
	

	48
	Kiểm tra học kì II.
	- HS hệ thống lại kiến thức đã học một cách có hệ thống, logíc và đánh giá được kết quả học tập của mình.


	
	
	
	

	49,50,51,52
	HĐTN: Xem phim tư liệu chiến dịch Điện Biên Phủ,chiến dịch Huế - Đà Nẵng- Hồ Chí Minh.- phát biểu cảm nghĩ về một chiến dịch em thích nhất.
	-HS nhớ một vài sự kiện của các chiến dịch.

- Nhận xét ngắn gọn về một chiến dịch em thích nhất.
	- phát biểu cảm nghĩ về một chiến dịch em thích nhất.
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